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	QUỐC HỘI

Luật số:     /20…/QH15

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




LUẬT 
 ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Quốc hội ban hành Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về địa chất, khoáng sản

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động địa chất, khoáng sản

Điều 5. Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác

Điều 6. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

Điều 7. Những hành vi bị cấm

CHƯƠNG II

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT 

VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC

Điều 8. Trách nhiệm chung về bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

Điều 9. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản của tổ chức, cá nhân

Điều 10 Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 11. Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của các bộ, cơ quan ngang bộ

Điều 12. Kinh phí cho công tác bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

CHƯƠNG III

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

Điều 13. Chiến lược địa chất, khoáng sản

Điều 14. Quy hoạch địa chất, khoáng sản

Điều 15. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Điều 16. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ.

Điều 17. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Điều 18. Điều chỉnh quy hoạch địa chất, khoáng sản

Điều 19. Lấy ý kiến và công bố quy hoạch địa chất, khoáng sản

CHƯƠNG IV

ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Mục 1
ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT

Điều 20. Nội dung và trách nhiệm của nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất

Điều 21. Điều tra cơ bản tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất

Điều 22. Điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường
Điều 23. Điều tra địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất đô thị

Điều 24. Điều tra điều kiện địa chất khác

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản địa chất
Mục 2
ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Điều 26. Nội dung và trách nhiệm của nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản 

Điều 27. Đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Điều 29. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Mục 3
THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

Điều 30. Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản

Điều 31. Thu nhận, lưu trữ thông tin điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản

Điều 32. Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
CHƯƠNG V

KHU VỰC KHOÁNG SẢN VÀ QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN Ở KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA
Mục 1
KHU VỰC KHOÁNG SẢN
Điều 33. Phân loại khu vực khoáng sản

Điều 34. Khu vực hoạt động khoáng sản 

Điều 35. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

Điều 36. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
Điều 37. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Mục 2
QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN Ở KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA
Điều 38. Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Điều 39. Phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Điều 40. Điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Điều 41. Thời gian dự trữ tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Điều 42. Quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Điều 43. Thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Điều 44. Bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án đầu tư 
CHƯƠNG VI

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG ĐẤT, NƯỚC, HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 45. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản
Điều 46. Sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản 

Điều 47. Sử dụng nước trong hoạt động khoáng sản 

Điều 48. Bảo hiểm trong hoạt động khoáng 3sản
CHƯƠNG VII

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 49. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản
Điều 50. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản 

Điều 51. Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Điều 52. Lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Điều 53. Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
Điều 54. Đề án thăm dò khoáng sản 
Điều 55. Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Điều 56. Giấy phép thăm dò khoáng sản
Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản
Điều 58. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Điều 59. Thăm dò khoáng sản độc hại

Điều 60. Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản
Điều 61. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản
Điều 62. Hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Điều 63. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 
Điều 64. Hồ sơ, thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

CHƯƠNG VIII

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN                                         VÀ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
Mục 1

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 65. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
Điều 66. Khu vực khai thác khoáng sản
Điều 67.Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
Điều 68. Giấy phép khai thác khoáng sản
Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Điều 70. Khai thác khoáng sản độc hại có chứa chất phóng xạ
Điều 71. An toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản
Điều 72. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản
Điều 73. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Điều 74. Thiết kế mỏ
Điều 75. Giám đốc điều hành mỏ
Điều 76. Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác; xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

Điều 77. Thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác; kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại và quyết toán tài nguyên khoáng sản
Điều 78. Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Điều 79. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Mục 2
KHAI THÁC QUY MÔ NHỎ VÀ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Điều 80. Khoanh định khu vực khai thác khoáng sản quy mô nhỏ
Điều 81. Đối tượng, thời hạn khai thác khoáng sản quy mô nhỏ

Điều 82. Hồ sơ, thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản quy mô nhỏ

Điều 83. Quyền và nghĩa vụ khi khai thác khoáng sản quy mô nhỏ

Điều 84. Thu hồi bản đăng ký khai thác quy mô nhỏ

Điều 85. Khai thác tận thu khoáng sản
Điều 86. Thời hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Điều 87. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản
Điều 88. Hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Điều 89. Thu hồi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Mục 3

ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Điều 90. Các trường hợp phải lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Điều 91. Thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

Điều 92. Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản

Điều 93. Nội dung thẩm định, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Điều 94. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Điều 95. Tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Điều 96. Phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

CHƯƠNG IX

QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG
Mục 1
NỘI DUNG QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG 

TRONG QUY HOẠCH VÙNG

Điều 97. Quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng

Điều 98. Nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng

Điều 99. Đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng

Mục 2
THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

Điều 100. Nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch tỉnh

Điều 101. Nguyên tắc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

Điều 103. Nội dung Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông

Mục 3
BẢO VỆ LÒNG, BỜ, BÃI SÔNG, HỒ TRONG KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNG SÔNG, LÒNG HỒ
Điều 104. Khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

Điều 105. Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

Điều 106. Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ

Điều 107. Đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông

Điều 108. Thẩm định nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông

CHƯƠNG X

TÀI CHÍNH VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN                                              VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Mục 1

TÀI CHÍNH VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

Điều 109. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động điều tra cơ bản địa chất và hoạt động khoáng sản
Điều 110. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Mục 2
HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN, CHI PHÍ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 111. Nguyên tắc xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

Điều 112. Phương pháp xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

Điều 113. Phương thức hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

Mục 3
TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 114. Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Điều 115. Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Điều 116. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Điều 117. Phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Điều 118. Quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Mục 4
ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 119. Khu vực đấu giá

Điều 120. Nguyên tắc đấu giá

Điều 121. Hình thức và phương thức đấu giá

Điều 122. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền đặt cọc

Điều 123. Hồ sơ mời đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá

Điều 124. Điều kiện của tổ chức, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá

Điều 125. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và tổ chức, cá nhân trúng đấu giá

Điều 126. Hủy kết quả đấu giá

CHƯƠNG X

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

Điều 128. Trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

Điều 129. Trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Uỷ ban nhân dân các cấp

Điều 130. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, đăng ký khai thác quy mô nhỏ
Điều 131. Thanh tra chuyên ngành về khoáng sản

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 132. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 133. Hiệu lực thi hành

Điều 134. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
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